
Mẫu số 03/PLII 

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC 
BÁO CÁO...​

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

-------------------- 

Số: ............./BC ................., ngày ....... tháng ..... năm ......... 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC 

CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kính gửi:......................................................... 

I. NHU CẦU TUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM............. 

STT Tên tổ chức, cá nhân nước 
ngoài Địa chỉ 

Số lao động được đề nghị tuyển 

Đại học trở 
lên 

Cao 
đẳng 

Trung 
cấp 

Sơ 
cấp 

nghề 

Chưa qua đào 
tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1        

....        

II. TÌNH HÌNH TUYỂN CHỌN, GIỚI THIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG 
NĂM............ 

ST
T 

Tên 
tổ 

chứ
c, cá 
nhâ

n 
nướ

c 
ngo
ài 

Đị
a 
ch
ỉ 

Số lao động đã được tổ 
chức có thẩm quyền 

tuyển, quản lý người lao 
động Việt Nam tuyển 

chọn, giới thiệu 

Số lao động được tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tuyển 

trực tiếp 

Số lao động được tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tuyển 
thông qua tổ chức dịch vụ 
việc làm và doanh nghiệp 

cho thuê lại lao động 

Tổn
g số 

Lao động đã ký 
HĐLĐ chia theo 

trình độ chuyên môn 
kỹ thuật 

Tổn
g số 

Lao động đã ký 
HĐLĐ chia theo 

trình độ chuyên môn 
kỹ thuật 

Tổn
g số 

Lao động đã ký 
HĐLĐ chia theo 

trình độ chuyên môn 
kỹ thuật 



Đạ
i 

họ
c 
tr
ở 
lê
n 

Cao 
đẳn

g 

Trun
g cấp 

Sơ 
cấp 
ngh

ề 

Chư
a 

qua 
đào 
tạo 

Đạ
i 

họ
c 

trở 
lên 

Cao 
đẳn

g 

Trun
g cấp 

Sơ 
cấp 
ngh

ề 

Chư
a 

qua 
đào 
tạo 

Đạ
i 

họ
c 

trở 
lên 

Cao 
đẳn

g 

Trun
g cấp 

Sơ 
cấp 
ngh

ề 

Chư
a 

qua 
đào 
tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11
) (12) (13) (14) (15) (16) (17

) (18) (19) (20) (21) 

1                     

....                     

III. TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ 
NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

STT Tên tổ chức, cá 
nhân nước ngoài 

Tổng 
số 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động 

Đại 
học 
trở 
lên 

Cao 
đẳng 

Trung 
cấp 

Sơ 
cấp 

nghề 

Chưa qua 
đào tạo 

Không xác 
định thời hạn 

Xác định thời 
hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1          

2          

.....         

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) 

 
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC…….​

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


